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1 Toán 10 Dương Thị Hạnh 27 02 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Lê Quang Phùng

2 Toán 10 Đặng Nguyễn Phúc Tâm 07 07 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Lê Quang Phùng

3 Toán 10 Phan Thị Thu Thuyền 10 05 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Lê Quang Phùng

4 Vật lí 10 Nguyễn Anh Thư 19 10 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9,3 Trần Thiện Lượm

5 Vật lí 10 Lý Huỳnh Thế Đăng 03 06 2008 Đắk Thổ Nam 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9,1 Trần Thiện Lượm

6 Vật lí 10 Nguyễn Hồng Thanh 23 06 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8,1 Trần Thiện Lượm

7 Vật lí 10 Nguyễn Xuân Quỳnh 29 08 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9,3 Trần Thiện Lượm

8 Vật lí 10 Nguyễn Đoàn Gia Như 28 08 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 7,6 Trần Thiện Lượm

9 Vật lí 10 Trần Tuấn Khang 20 03 2008 Đắk Kinh Nam 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8,3 Trần Thiện Lượm

10 Vật lí 10 Đỗ Tấn Toàn 13 04 2008 Đắk Kinh Nam 10B7 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9,6 Trần Thiện Lượm

11 Vật lí 11 Nguyễn Tiến Phát 31 03 2007 Đắk Kinh Nam 11A2 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8,5 Trương Văn Sang

12 Hoá học 10 Hoàng Mỹ 16 9 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9.7 Nguyễn Thị Thương

13 Hoá học 10 Nguyễn Cao Quốc Đạt 24 11 2008 Đắk Kinh Nam 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8.8 Nguyễn Thị Thương

14 Hoá học 10 Nguyễn Thị Phương Duyên 05 9 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9.9 Nguyễn Thị Thương

15 Hoá học 10 Hà Anh Thư 07 02 2008 Đắk Kinh Nữ 10B7 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9.8 Nguyễn Thị Diệu Ly

16 Hoá học 10 Bành Trung Ân 15 9 2008 Đắk Kinh Nam 10B9 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9.3 Nguyễn Thị Thương

17 Hoá học 10 Đào Thị Thu Uyên 20 5 2008 Đắk Kinh Nữ 10B5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8.9 Nguyễn Thị Diệu Ly

18 Hoá học 10 Huỳnh Ngọc Khanh 08 5 2008 Đắk Kinh Nữ 10B5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9.4 Nguyễn Thị Diệu Ly

19 Hoá học 11 Đào Ngọc Thuý Hiền 24 01 2008 Đắk Kinh Nữ 11A1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9,3 Trần Ngọc Dũng

20 Hoá học 11 Bùi Vĩnh Khương 2 01 2027 Đăk Kinh Nam 11A2 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Trần Ngọc Dũng

21 Sinh học 10 Lê Trung Cường 24 08 2008 Đắk Kinh Nam 10B5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Bình Huy

22 Sinh học 10 Nguyễn Tấn Hùng 7 10 2008 Đắk Kinh Nam 10B5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Bình Huy

23 Sinh học 10 Nguyễn Đức Đạo 26 08 2008 Đắk Kinh Nam 10B5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Bình Huy

24 Sinh học 10 Nguyễn Tuấn Vũ 27 08 2008 Đắk Kinh Nam 10B5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Bình Huy

25 Sinh học 10 Vũ Thị Lan Anh 22 03 2008 Đắk Kinh Nữ 10B5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Bình Huy

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ KỲ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LẦN 1

NĂM HỌC 2023 - 2024

Ghi cú
Nam 

/nữ

Nơi học

Kết quả của học kỳ 

(hoặc năm học) liền kề 

trước kỳ khảo sát (nếu 

có)
Giáo viên dạy

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

Trường THPT Lê Hồng Phong

Stt Môn thi Họ và tên

Ngày sinh

Nơi 

sinh

Dân 

tộc



ngày tháng năm Lớp Trường THPT
Hạnh 

kiểm
Học lực

Điểm 

TB môn 

dự thi

Ghi cú
Nam 

/nữ

Nơi học

Kết quả của học kỳ 

(hoặc năm học) liền kề 

trước kỳ khảo sát (nếu 

có)
Giáo viên dạyStt Môn thi Họ và tên

Ngày sinh

Nơi 

sinh

Dân 

tộc

26 Sinh học 10 Nguyễn Hà Trân 03 10 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Bình Huy

27 Sinh học 11 Phan Thị Hồng Ngọc 05 10 2007 Đắk Kinh Nữ 11A3 THPT Lê Hồng Tốt Khá 9,7 Nguyễn Xuân Phước 

28 Sinh học 11 Đặng Ngọc Tứ 08 10 2007 Đắk Kinh Nữ 11A3 THPT Lê Hồng Tốt Khá 8.5 Nguyễn Xuân Phước 

29 Tin học 11 Võ Xuân Cảnh 27 07 2007 Đắk Kinh Nam 11A5 THPT Lê Hồng Tốt Khá 9.5 Trần Thị Dung

30 Tin học 12 Vương Gia Bảo 16 03 2006 Đắk Kinh Nam 12A1 THPT Lê Hồng Tốt Giỏi 9.6 Kiều Văn Phú

31 Ngữ văn 10 Nguyễn Thị Thùy Trâm 8 3 2008 Đắk Kinh Nữ 10B6 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 88 Lương Mai Lan

32 Ngữ văn 10 Phạm Quang Nghị 20 10 2008 Đăk Kinh Nam 10B4 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8,1 Lương Mai Lan

33 Ngữ văn 10 Vũ Cẩm Tú 27 10 2008 Đăk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8,6 Lương Mai Lan

34 Ngữ văn 10 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 11 2 2008 Đăk Kinh Nữ 10B5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8,7 Lương Mai Lan

35 Ngữ văn 11 Lê Đặng Cẩm Tú 05 01 2007 Đăklăk Kinh Nữ 11A1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8.3 Trần Thị Thanh Tâm

36 Ngữ văn 11 Trương Cẩm Vy 06 12 2007 Đăklăk Kinh Nữ 11A1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8.6 Trần Thị Thanh Tâm

37 Ngữ văn 11 Nguyễn Ngọc Yến Trinh 06 09 2007 Đăklăk Kinh Nữ 11A1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8.2 Trần Thị Thanh Tâm

38 Lịch sử 11 Lê Thị Triệu Vy 10 11 2007 Đắk Kinh Nữ 111A THPT Lê Hồng Tốt Tốt Trần Thị Ngọc Hoa

39 Lịch sử 12 Linh Võ Đan Chi 05 06 2006 Đắk Kinh Nữ 12A1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Trần Thị Ngọc Hoa

40 Lịch sử 12 Trần Bình 18 09 2006 Đắk Kinh Nam 12A2 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Trần Thị Ngọc Hoa

41 Lịch sử 12 Nguyễn Ngọc Ánh 06 04 2006 Đắk Kinh Nữ 12A2 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Trần Thị Ngọc Hoa

42 Lịch sử 12 Vũ Hoàng Trâm Anh 09 02 2006 Đắk Kinh Nữ 12A2 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Trần Thị Ngọc Hoa

43 Địa lí 10 Nông Thị Thu Hà 21 04 2008 Đắk Nùn Nữ 10B4 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Thị Lan Anh

44 Địa lí 10 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 01 07 2008 Đắk Kinh Nữ 10B4 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Thị Lan Anh

45 Địa lí 10 Hồ Thị Yến Nhi 12 11 2008 Đắk Kinh Nữ 10B3 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Thị Lan Anh

46 Địa lí 10 Nguyễn Thị Minh Thư 21 09 2008 Đắk Kinh Nữ 10B4 THPT Lê Hồng Tốt Tốt Nguyễn Thị Lan Anh

47 Địa lí 11 Trần Ngọc Hoa 02 01 2007 Đắk Kinh Nữ 11A9 THPT Lê Hồng Tốt Khá Lý Thị Thu Hằng

48 Địa lí 11 Lương Thị Khánh Linh 19 07 2007 Đắk Nùn Nữ 11A4 THPT Lê Hồng Tốt Khá Lý Thị Thu Hằng

49 Địa lí 11 Mai Nhã Thương 28 03 2007 Đắk Kinh Nữ 11A4 THPT Lê Hồng Tốt Khá Lý Thị Thu Hằng

50 Địa lí 11 Lê Huỳnh Trung 03 05 2007 Đắk Kinh Nam 11A9 THPT Lê Hồng Tốt Khá Lý Thị Thu Hằng

51 Tiếng Anh 10 Trần Lê Bảo Châu 27 07 2008 Đắk Kinh Nữ 10B7 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9.5 Trần Thị Thu Hằng

52 Tiếng Anh 10 H Phương Quyên Byă 25 01 2008 Đắk Kinh Nữ 10B1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 8.5 Trần Thị Thu Hằng

53 Tiếng Anh 10 Phan Vũ Thảo Nguyên 18 10 2008 Đắk Kinh Nữ 10B7 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9 Trần Thị Thu Hằng

54 Tiếng Anh 11 Trần Khắc Minh Khang 08 01 2007 Đắk Kinh Nam 11A1 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9,1 Trịnh Nguyễn Thủy Tiên

55 Tiếng Anh 11 Lê Thảo Vy 26 03 2007 Đắk Kinh Nữ 11A9 THPT Lê Hồng Tốt Khá 8,7 Trịnh Nguyễn Thủy Tiên

56 Tiếng Anh 11 Lê Đức Minh 11 04 2007 Đắk Kinh Nam 11A5 THPT Lê Hồng Tốt Tốt 9,2 Trịnh Nguyễn Thủy Tiên
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57 Tiếng Anh 12 Trần Minh Tâm 02 06 2006 Đắk Kinh Nữ 12A1 THPT Lê Hồng Tốt Giỏi 85 Lê Tấn Nhung 

58 Tiếng Anh 12 Phan Thế Tâm 24 01 2006 Đắk Kinh Nam 12A2 THPT Lê Hồng Tốt Giỏi 93 Lê Tấn Nhung 

59 Tiếng Anh 12 Lê Bảo Nguyên 14 09 2006 Đắk Kinh Nữ 12A2 THPT Lê Hồng Tốt Giỏi 87 Lê Tấn Nhung 

60 Tiếng Anh 12 Nguyễn Thị Trà My 15 08 2006 Đắk Kinh Nữ 12A2 THPT Lê Hồng Tốt Giỏi 82 Lê Tấn Nhung 

Krông Pắc,  ngày 28 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Quốc Vũ
Nguyễn Thanh Dũng

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 60./.


